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BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 
“60 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ  

QUA CON TEM BƯU CHÍNH” 
 

Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành 

tem để kỷ niệm sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ? 

  

Trả lời : 6 lần 

Theo danh mục tem Bưu chính Việt Nam, vào tháng 10/1954, chỉ 5 tháng sau chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954), ngành Bưu chính đã kịp ghi dấu sự 

kiện quan trọng này bằng việc phát hành bộ tem Chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 

4 mẫu tem, do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế. Bộ tem tái hiện thời khắc chiến sỹ 

Điện Biên bên cạnh lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Ca-xtơ-ri. 

 

Bộ tem đầu tiên về Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

 

Theo đó, đêm ngày 1/5/1954, quân ta mở đợt tiến công thứ ba, đánh chiếm những cứ 

điểm còn lại ở phía Đông và phía Tây, bẻ gẫy cuộc phản kích của địch. Đêm 03/5, 
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quân ta cách sở chỉ huy địch 300 m. 17 giờ ngày 07/5/1954, sau những trận pháo kích 

dữ dội, quân ta tiến thẳng vào sở chỉ huy địch bắt sống tướng Đờ Ca-xtơ-ri và toàn bộ 

tham mưu tập đoàn. Gần một vạn quân địch nhảy ra khỏi hầm xin hàng. Đêm đó ta 

tiến công bắt sống toàn bộ quân địch ở phân khu Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ 

chấn động địa cầu đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và 

giữ nước, mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta. 

Từ đó đến nay, vào các dịp kỷ niệm năm chẵn (theo chu kỳ 10 năm), Việt Nam đều 

phát hành tem về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ. Cụ thể: 

 

 

Bộ tem Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” 

 

Bộ tem Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, gồm 4 mẫu và 1 blốc tem do 

họa sĩ Trần Lương thiết kế, phát hành ngày 7/5/1964. Bộ tem đã dựng lại một số hình 

ảnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh xây dựng Điện Biên Phủ sau ngày chiến 

thắng. 
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Bộ tem Kỷ niệm 20 năm chiến thắng 

Điện Biên Phủ”. 

 

Bộ tem Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, gồm 2 mẫu tem do họa sĩ 

Trần Huy Khánh thiết kế, phát hành ngày 7/5/1974; Một mẫu thể hiện hình ảnh chiến 

sỹ Điện Biên với lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng” đứng trên nóc hầm Đờ Ca-xtơ-ri, 

một mẫu thể hiện huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên”, phần thưởng cao quý dành cho 

những người lính đã tham gia chiến dịch Điện Biên lịch sử. 

 

Tem tái hiện hình ảnh bộ đội ta hành quân ra trận và dân công 

hoả tuyến. 

 

Tem tái hiện hình ảnh bộ đội ta kéo pháo vào trận địa; Bắn rơi 

máy bay địch; Đánh chiếm cứ điểm; Chiếm hầm Đờ Ca-xtơ-ri. 
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Các nhân vật trên tem, từ phải qua trái: Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong buổi Họp Bộ chỉ huy 

mặt trận. Đây cũng là hình ảnh hiếm hoi của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp xuất hiện trên tem bưu chính. 

 

Bloc tem có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
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Bộ tem Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, gồm7 mẫu tem và 1 blốc 

tem, do họa sĩ Huy Toàn thiết kế, phát hành ngày 7/5/1984. Bộ tem đã tái hiện lại một 

số hình ảnh trong chiến dịch lịch sử này: Họp Bộ chỉ huy mặt trận; Hành quân ra 

trận; Dân công hoả tuyến; Kéo pháo vào trận địa; Bắn rơi máy bay địch; Đánh chiếm 

cứ điểm; Chiếm hầm Đờ-cát; Mẫu blốc thể hiện toàn cảnh bản đồ mặt trận và họp Bộ 

chỉ huy. 

 

Bộ Tem Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. 

Bộ Tem Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, gồm 2 mẫu tem, do họa sĩ 

Trịnh Quốc Thụ thiết kế, phát hành ngày 7/5/1994, tái hiện hình ảnh kéo pháo vào 

chận địa và mừng chiến thắng của quân và dân ta. 

 

 

Bộ Tem Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" 
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Bộ Tem Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, gồm 2 mẫu, 1 blốc tem, do 

họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế, phát hành ngày 4/5/2004. Bộ tem thể hiện hình tượng 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm xưa và hình ảnh Điện Biên Phủ đang trên 

đường đổi mới, cùng với không khí vui tươi phấn khởi của người dân chào đón sự 

kiện trọng đại này. 

Như vậy, trong danh mục tem bưu chính Việt Nam, đến nay đã có 6 bộ tem về đề tài 

kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ được phát hành. 

Ngoài ra,vào các năm 1999 và 2004, hình ảnh về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ còn 

được thể hiện trên tem bưu chính của Cộng hòa quần đảo Marshall và Pháp. 

 

Năm 2004, Bưu chính Pháp đã phát hành 1 mẫu tem 

về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra tháng 

5/1954. 
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Câu 2: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều gương chiến đấu, hy sinh của 

bộ đội ta đã được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân. 

  

Em hãy cho biết vài nét về người anh hùng được thể hiện qua con tem dưới đây. 

 
 

Trả lời : 23 chiến sĩ 

Dưới đây là danh sách 23 chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong 

hoặc truy phong danh hiệu Anh hùng Quân đội vì thành tích chiến đấu của họ trong 

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những người được truy phong là những người 

đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, họ trước đó đã được truy tặng danh hiệu liệt sĩ của 

Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Anh hùng 
Năm 

sinh 

Năm phong, truy 

phong 
Quê quán 

Thành tích ghi 

nhận 

Trần Can (liệt sĩ) 1931 7 tháng 5, 1956 
Yên Thành, Nghệ 

An  

Dương Quảng 

Châu 

(Dương Ngọc 

Chiến) 

1929 7 tháng 5, 1956 
Phú Tiên, Hải 

Hưng  

Bùi Đình Cư 1927 31 tháng 8, 1955 
Lâm Thao, Phú 

Thọ  
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Tô Vĩnh Diện 

(liệt sĩ) 
1924 7 tháng 5, 1956 

Nông Cống, Thanh 

Hóa  

Hoàng Khắc 

Dược 
1917 31 tháng 8, 1955 

Mỹ Lộc, Nam 

Định  

Bế Văn Đàn (liệt 

sĩ) 
1931 31 tháng 8, 1955 

Phục Hóa, Cao 

Bằng  

Phan Đình Giót 

(liệt sĩ) 
1920 31 tháng 8, 1955 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh  

Đặng Đình Hồ 1925 7 tháng 5, 1956 
Thanh Chương, 

Nghệ An  

Trần Đình Hùng 1931 7 tháng 5, 1956 
Yên Dũng, Bắc 

Giang  

Phùng Văn Khầu 1930 31 tháng 8, 1955 
Trùng Khánh, Cao 

Bằng  

Chu Văn Khâm 1925 31 tháng 8, 1955 
Vĩnh Tường, Vĩnh 

Phúc  

Tạ Quốc Luật 1925 16 tháng 12, 2004 
Thái Thụy, Thái 

Bình  

Đinh Văn Mẫu 1922 7 tháng 5, 1956 Yên Lập, Phú Thọ 
 

Chu Văn Mùi 1929 31 tháng 8, 1955 
Việt Yên, Bắc 

Giang  

Hà Văn Nọa (liệt 

sĩ) 
1928 16 tháng 12, 2004 

Ninh Giang, Hải 

Dương  

Hoàng Văn 

Hồ (liệt sĩ) 
1932 26 tháng 4, 2004 

Trùng Khánh, Cao 

Bằng  

Đặng Đức Song 1932 7 tháng 5, 1956 
Nam Thanh, Hải 

Dương  

Nguyễn Văn Ty 1931 31 tháng 8, 1955 
Việt Yên, Bắc 

Giang  

Phan Tư 1931 31 tháng 8, 1955 Yên Thành, Nghệ 
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An 

Nguyễn Văn 

Thuần 
1916 31 tháng 8, 1955 

Yên Hưng, Quảng 

Ninh  

Lâm Viết Hữu 1926 22 tháng 12, 2009 
Hà Nội, Hai Bà 

Trưng  

Lê Văn Dy 1926 6 tháng 7, 2008 Mê Linh, Hà Nội 
 

 

Hình ảnh của anh hùng trong con tem là Phan Đình Giót 

 
Phan Đình Giót (1922-13 tháng 3 năm 1954), là anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt Nam. Là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 
141, Đại đoàn312, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Phan Đình Giót sinh ở làng 
Tam Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nghèo.Đến năm 
1950, Phan Đình Giót xung phong đi bộ đội chủ lực. Phan Đình Giót đã tham gia 
nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. 
Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, đơn vị của ông nổ súng tiêu diệt Him Lam. 
Bộ đội đại đội 58 lao lên mở đường, đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ tám. Phan 
Đình Giót đánh quả thứ chín thì bị thương vào đùi nhưng vẫn xung phong đánh tiếp 
quả thứ mười.Quân Pháp tập trung hỏa lực trút đạn như mưa xuống trận địa.Bộ đội bị 
thương vong nhiều. 
 
Sau đó, Phan Đình Giót đánh liên tiếp hai quả nữa, phá hàng rào cuối cùng, mở thông 
đường để quân đội lên đánh lô cốt đầu cầu.Quân Pháp hoang mang, vận dụng thời cơ, 
Phan Đình Giót vọt tiến công lô cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn vị tiến 
lên.Trong đợt này, Phan Đình Giót bị thương vào vai, mất máu nhiều. 
Bất ngờ, hỏa điểm lô cốt số 3 của lính Pháp bắn mạnh.Lực lượng xung kích Việt 
Nam bị ùn lại, Phan Đình Giót đến lô cốt số 3 với ý nghĩ là dập tắt ngay lô cốt 
này.Phan Đình Giót đã dùng sức (khi đã bị thương, mất máu) nâng tiểu liên bắn vào 
lỗ châu mai.Rồi sau đó, Phan Đình Giót lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai. 
Hỏa điểm bị dập tắt, quân Việt Nam tiếp tục xung phong tiêu diệt gọn cứ điểm Him 
Lam vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến 
dịch Điện Biên Phủ 
 
Trước khi hy sinh, Phan Đình Giót đã được Tiểu đoàn, Đại đoàn khen thưởng 4 lần. 
Ngày 3 tháng 8, 1955, Phan Đình Giót được truy tặng Danh hiệu anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân. Sau được truy tặng Huân chương Quân công hạng Nhì. 
 

Ngày nay có những con đường và trường học mang tên ông. 
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Câu 3: Hình ảnh giới thiệu trên mẫu tem sau nhắc em liên tưởng đến sự kiện 

nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? 

 
 

Trả lời:  

Sự kiện lịch sử được nhắc đến trên con tem là: 

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, Tướng Đờ Ca-xtơ- ri cùng toàn bộ 

bộ tham mưu của địch ra hàng. Lá cờ tung bay trên nắp hầm của tướng địch. 

 

Câu 4: Năm 2014, cả nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện 

Biên Phủ. Em hãy vẽ 1 mẫu tem có kích thước 15 x 20cm để nói về sự kiện trên. 

 
(Mô phỏng bố cục con tem, các em có thể tham khảo để vẽ tem) 
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Câu 5: Em hãy cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội 

Trung ương đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp mặt, liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện 

Biên toàn quốc? Vào những năm nào? Ở đâu? 

 

Trả lời : 3 lần 

 

Trả lời:  

Lần 1: Từ ngày 2/7/1984 đến 11/7/1984: Gặp mặt “Các chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn 

quốc tại Hà Nội và Hải Phòng với 160 thiếu nhi tham gia. 

Lần 2: Từ ngày 28/6/1994 đến7/7/1994: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc 

lần thứ II” tại Điện Biên Phủ, Hà Nội, Quảng Ninh. 

Lần 3: từ ngày 10 đến 14/7/2004: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc tại 

thủ đô Hà Nội. 

 

Dự kiến lần 4 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2014: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên” 

toàn quốc sẽ diễn ra tại Điện Biên và Hà Nội. 
 


